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1 5117508085 Võ Thị Hồng Anh 23/04/2005 Nữ Kinh 12C1 Quảng Ngãi Đang học

2 5117508032 Lê Ngọc Cẩm 26/07/2005 Nữ Kinh 12C1 Quảng Ngãi Đang học

3 5145487860 Đỗ Thị Trang Duyên 01/02/2005 Nữ Kinh 12C1 Quảng Ngãi Đang học

4 5117508087 Đoàn Thanh Đệ 09/06/2005 Nam Kinh 12C1 Quảng Ngãi Đang học

5 5145487732 Lê Hồng Hà 09/09/2005 Nam Kinh 12C1 Quảng Ngãi Đang học

6 5114446403 Đỗ Hoàng Hải 20/07/2005 Nam Kinh 12C1 Quảng Ngãi Đang học

7 5114514681 Lê Diệu Hằng 10/04/2005 Nữ Kinh 12C1 Quảng Ngãi Đang học

8 5164897459 Nguyễn Thị Thanh Hằng 24/06/2005 Nữ Kinh 12C1 Quảng Ngãi Đang học

9 5117507931 Nguyễn Tấn Hòa 23/06/2005 Nam Kinh 12C1 Quảng Ngãi Đang học

10 5114514222 Lê Như Huyền 06/03/2005 Nữ Kinh 12C1 Quảng Ngãi Đang học

11 5117508046 Lương Thị Huyền 06/11/2005 Nữ Kinh 12C1 Quảng Ngãi Đang học

12 5117508093 Đoàn Thanh Huynh 09/06/2005 Nam Kinh 12C1 Quảng Ngãi Đang học

13 5164897460 Ngô Bùi Anh Kiệt 24/04/2005 Nam Kinh 12C1 Quảng Ngãi Đang học

14 5164897461 Nguyễn Thái Lâm 16/08/2005 Nam Kinh 12C1 Quảng Ngãi Đang học

15 5103473192 Đặng Thị Kim Ly 22/07/2005 Nữ Kinh 12C1 Quảng Ngãi Đang học

16 5114514307 Bùi Ngọc Mi Na 09/07/2005 Nữ Kinh 12C1 Quảng Ngãi Đang học

17 5117508097 Trần Thị Ngà 07/06/2005 Nữ Kinh 12C1 Quảng Ngãi Đang học

18 5145487809 Trần Thị Hoài Ngọc 21/01/2005 Nữ Kinh 12C1 Quảng Ngãi Đang học

19 5164897462 Phan Thị Bích Nhẫm 05/11/2004 Nữ Kinh 12C1 Quảng Ngãi Đang học

20 5164897465 Lê Quốc Nhi 17/02/2005 Nam Kinh 12C1 Quảng Ngãi Đang học

21 5164897463 Đỗ Thị Kiều Nhi 12/09/2005 Nữ Kinh 12C1 Quảng Ngãi Đang học

22 5145487820 Nguyễn Lê Phương 09/09/2005 Nữ Kinh 12C1 Quảng Ngãi Đang học

23 5164897466 Trần Văn Quá 07/10/2005 Nam Kinh 12C1 Quảng Ngãi Đang học

24 5117508103 Võ Tấn Sơn 16/02/2005 Nam Kinh 12C1 Quảng Ngãi Đang học

25 5117508104 Trần Tấn Tài 20/10/2005 Nam Kinh 12C1 Quảng Ngãi Đang học

26 5117508072 Hà Nguyễn Thanh Tâm 02/07/2005 Nữ Kinh 12C1 Quảng Ngãi Đang học

27 5117508108 Lê Văn Thuận 05/02/2005 Nam Kinh 12C1 Quảng Ngãi Đang học

28 5117508110 Phạm Ngọc Anh Thư 02/03/2005 Nữ Kinh 12C1 Quảng Ngãi Đang học

29 5117507983 Nguyễn Thị Thư 21/02/2005 Nữ Kinh 12C1 Quảng Ngãi Đang học

30 5164897467 Lê Thị Thu Trang 19/01/2005 Nữ Kinh 12C1 Quảng Ngãi Đang học

31 5164897468 Trần Thị Trang 14/07/2005 Nữ Kinh 12C1 Quảng Ngãi Đang học

32 5114514622 Đỗ Thanh Triệu 09/10/2005 Nam Kinh 12C1 Quảng Ngãi Đang học

33 5117508023 Mai Đoàn Kiều Trinh 19/12/2005 Nữ Kinh 12C1 Quảng Ngãi Đang học

34 5117508021 Đỗ Thị Mỹ Trinh 09/02/2005 Nữ Kinh 12C1 Quảng Ngãi Đang học

35 5114514709 Võ Thị Mai Trúc 06/06/2005 Nữ Kinh 12C1 Quảng Ngãi Đang học

36 5117507949 Ngô Thị Viên 27/11/2005 Nữ Kinh 12C1 Quảng Ngãi Đang học

37 5114514625 Dương Thị Hà Vy 29/08/2005 Nữ Kinh 12C1 Quảng Ngãi Đang học

38 5103473215 Phan Thị Huỳnh Xuân 01/07/2005 Nữ Kinh 12C1 Quảng Ngãi Đang học
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1 5114514285 Đỗ Thị Trâm Anh 29/06/2005 Nữ Kinh 12C2 Quảng Ngãi Đang học

2 5117511934 Trần Minh ánh 07/08/2005 Nam Kinh 12C2 Quảng Ngãi Đang học

3 5165009146 Trương Công Chánh 06/04/2005 Nam Kinh 12C2 Quảng Ngãi Đang học

4 5114514647 Trần Thị Mỹ Duyên 13/05/2005 Nữ Kinh 12C2 Quảng Ngãi Đang học

5 5103473262 Trần Thu Duyên 10/09/2005 Nữ Kinh 12C2 Quảng Ngãi Đang học

6 5117507925 Nguyễn Trần Mỹ Duyên 09/12/2005 Nữ Kinh 12C2 Quảng Ngãi Đang học

7 5145487795 Ngô Hữu Đạt 17/05/2005 Nam Kinh 12C2 Quảng Ngãi Đang học

8 5165391108 Nguyễn Tấn Đạt 10/01/2005 Nam Kinh 12C2 Quảng Ngãi Đang học

9 5117507992 Lê Huỳnh Điệp 31/10/2005 Nam Kinh 12C2 Quảng Ngãi Đang học

10 5165009152 Lê Quang Hiển 15/04/2005 Nam Kinh 12C2 Quảng Ngãi Đang học

11 5164898715 Trần Thị Huệ 22/07/2005 Nữ Kinh 12C2 Quảng Ngãi Đang học

12 5114514225 Võ Tấn Kiệt 08/09/2005 Nam Kinh 12C2 Quảng Ngãi Đang học

13 5165009158 Lê Nguyễn Hồng Loan 02/11/2005 Nữ Kinh 12C2 Quảng Ngãi Đang học

14 5165391117 Nguyễn Thị Trà My 27/04/2005 Nữ Kinh 12C2 Quảng Ngãi Đang học

15 5114514308 Trần Thị Ngân 14/06/2005 Nữ Kinh 12C2 Quảng Ngãi Đang học

16 5117508005 Đặng Thị ái Ngọc 15/04/2005 Nữ Kinh 12C2 Quảng Ngãi Đang học

17 5165009162 Bùi Nguyễn Uyển Nhi 16/07/2005 Nữ Kinh 12C2 Quảng Ngãi Đang học

18 5117508064 Đặng Thị Mỹ Nhung 22/12/2005 Nữ Kinh 12C2 Quảng Ngãi Đang học

19 5145487814 Đặng Thị Kiều Oanh 08/08/2005 Nữ Kinh 12C2 Quảng Ngãi Đang học

20 5164898718 Thượng Đình Phong 15/08/2005 Nam Kinh 12C2 Quảng Ngãi Đang học

21 5165009164 Phan Đức Phúc 26/05/2005 Nam Kinh 12C2 Quảng Ngãi Đang học

22 5103473296 Trần Anh Tây 08/08/2005 Nam Kinh 12C2 Quảng Ngãi Đang học

23 5165009170 Nguyễn Minh Thuận 15/09/2005 Nam Kinh 12C2 Quảng Ngãi Đang học

24 5117508109 Chế Huỳnh Minh Thư 14/08/2005 Nữ Kinh 12C2 Quảng Ngãi Đang học

25 5165009172 Phạm Trần Anh Thư 10/11/2005 Nữ Kinh 12C2 Quảng Ngãi Đang học

26 5114514319 Lê Minh Tiến 30/07/2005 Nam Kinh 12C2 Quảng Ngãi Đang học

27 5117508075 Nguyễn Thị Kiều Trâm 14/03/2005 Nữ Kinh 12C2 Quảng Ngãi Đang học

28 5165009173 Nguyễn Thị Quế Trâm 12/04/2005 Nữ Kinh 12C2 Quảng Ngãi Đang học

29 5165009174 Phạm Thị Thuỳ Trâm 08/10/2005 Nữ Kinh 12C2 Quảng Ngãi Đang học

30 5145487772 Nguyễn Minh Trí 12/07/2005 Nam Kinh 12C2 Quảng Ngãi Đang học

31 5114514247 Lê Thị Bảo Trúc 04/08/2004 Nữ Kinh 12C2 Quảng Ngãi Đang học

32 5164898721 Lê Văn Tuấn 20/11/2005 Nam Kinh 12C2 Quảng Ngãi Đang học

33 5164898723 Mai Vy Uyên 27/11/2005 Nữ Kinh 12C2 Quảng Ngãi Đang học

34 5165009178 Nguyễn ánh Vàng 09/10/2005 Nữ Kinh 12C2 Quảng Ngãi Đang học

35 5165391128 Phan Tấn Văn 22/08/2005 Nam Kinh 12C2 Quảng Ngãi Đang học

36 5117508025 Phạm Thị Như ý 13/10/2005 Nữ Kinh 12C2 Quảng Ngãi Đang học
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1 5165393453 Nguyễn Lê Kim Chi 09/12/2005 Nữ Kinh 12C3 Quảng Ngãi Đang học

2 5165394458 Phan Đình Chiến 27/11/2005 Nam Kinh 12C3 Quảng Ngãi Đang học

3 5145487794 Lê Thị Huyền Diệu 21/08/2005 Nữ Kinh 12C3 Quảng Ngãi Đang học

4 5114514214 Võ Thị Diệu 28/08/2005 Nữ Kinh 12C3 Quảng Ngãi Đang học

5 5165394650 Phan Văn Dũng 27/09/2005 Nam Kinh 12C3 Quảng Ngãi Đang học

6 5103473220 Trương Ngọc Duy 08/10/2005 Nam Kinh 12C3 Quảng Ngãi Đang học

7 5114514649 Trần Nguyễn Vy Hằng 25/10/2005 Nữ Kinh 12C3 Quảng Ngãi Đang học

8 5114514297 Cao Thị Xuân Hiên 26/02/2004 Nữ Kinh 12C3 Quảng Ngãi Đang học

9 5117233463 Trần Mai Ngọc Huyền 20/10/2005 Nữ Kinh 12C3 Quảng Ngãi Đang học

10 5103473267 Nguyễn Thị Bích Huyền 19/12/2005 Nữ Kinh 12C3 Quảng Ngãi Đang học

11 5114514602 Nguyễn Trần Khánh Huyền 25/01/2005 Nữ Kinh 12C3 Quảng Ngãi Đang học

12 5165394653 Lê Tuấn Hưng 17/10/2005 Nam Kinh 12C3 Quảng Ngãi Đang học

13 5165394655 Đỗ Tấn Khiêm 08/03/2005 Nam Kinh 12C3 Quảng Ngãi Đang học

14 5117508095 Nguyễn Thị Kim Liên 15/06/2005 Nữ Kinh 12C3 Quảng Ngãi Đang học

15 5165391195 Nguyễn Bùi Thị Thảo Linh 10/08/2005 Nữ Kinh 12C3 Quảng Ngãi Đang học

16 5114514230 Cao Văn Lợi 23/06/2005 Nam Kinh 12C3 Quảng Ngãi Đang học

17 5145487745 Lê Thành Nam 09/08/2005 Nam Kinh 12C3 Quảng Ngãi Đang học

18 5114514698 Trần Phạm Mẫn Nghi 26/07/2005 Nữ Kinh 12C3 Quảng Ngãi Đang học

19 5165394663 Trần Thanh Nghĩa 10/02/2005 Nam Kinh 12C3 Quảng Ngãi Đang học

20 5165391198 Trần Trung Nghĩa 10/01/2005 Nam Kinh 12C3 Quảng Ngãi Đang học

21 5165393469 Võ Minh Nhật 07/11/2005 Nam Kinh 12C3 Quảng Ngãi Đang học

22 5165394666 Võ Thế Nhật 15/05/2005 Nam Kinh 12C3 Quảng Ngãi Đang học

23 5165391199 Trần Thị Phương Nhi 01/07/2005 Nữ Kinh 12C3 Quảng Ngãi Đang học

24 5114514745 Nguyễn Chánh Tài 10/09/2005 Nam Kinh 12C3 Quảng Ngãi Đang học

25 5114514633 Phạm Trần Phương Thảo 13/08/2005 Nữ Kinh 12C3 Quảng Ngãi Đang học

26 5145487838 Nguyễn Đỗ Chánh Thi 27/02/2005 Nam Kinh 12C3 Quảng Ngãi Đang học

27 5117508011 Huỳnh Hoài Thương 31/10/2005 Nam Kinh 12C3 Quảng Ngãi Đang học

28 5117233478 Nguyễn Văn Toại 04/11/2005 Nam Kinh 12C3 Quảng Ngãi Đang học

29 5114514322 Nguyễn Thị Phương Trâm 20/10/2005 Nữ Kinh 12C3 Quảng Ngãi Đang học

30 5165391206 Cao Thị Quỳnh Trâm 02/09/2005 Nữ Kinh 12C3 Quảng Ngãi Đang học

31 5117507948 Lê Thị Yến Vi 09/06/2005 Nữ Kinh 12C3 Quảng Ngãi Đang học

32 5165391210 Bùi Trần Xuân Việt 12/03/2005 Nam Kinh 12C3 Quảng Ngãi Đang học

33 5117508117 Vương Quốc Vinh 22/09/2005 Nam Kinh 12C3 Quảng Ngãi Đang học

34 5165393483 Bùi Thị Quỳnh Vy 12/06/2005 Nữ Kinh 12C3 Quảng Ngãi Đang học

35 5114514326 Lê Tường Vy 29/11/2005 Nữ Kinh 12C3 Quảng Ngãi Đang học

36 5165393487 Nguyễn Thị Như Ý 13/01/2005 Nữ Kinh 12C3 Quảng Ngãi Đang học

37 5165391212 Nguyễn Thị Vy Yên 03/09/2005 Nữ Kinh 12C3 Quảng Ngãi Đang học
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1 5117507989 Võ Thị Cường 20/05/2005 Nữ Kinh 12C4 Quảng Ngãi Đang học

2 5165394886 Trương Thị Mỹ Dung 13/07/2005 Nữ Kinh 12C4 Quảng Ngãi Đang học

3 5145487725 Trần Đức Duy 30/03/2005 Nam Kinh 12C4 Quảng Ngãi Đang học

4 5165394889 Phan Thị Hồng Đào 25/02/2005 Nữ Kinh 12C4 Quảng Ngãi Đang học

5 5114514722 Trần Thị Thanh Đằng 12/09/2005 Nữ Kinh 12C4 Quảng Ngãi Đang học

6 5117507927 Võ Minh Đức 03/08/2005 Nam Kinh 12C4 Quảng Ngãi Đang học

7 5117508089 Huỳnh Xuân Hải 10/11/2005 Nam Kinh 12C4 Quảng Ngãi Đang học

8 5165394944 Nguyễn Nguyệt Hằng 28/11/2005 Nữ Kinh 12C4 Quảng Ngãi Đang học

9 5114514221 Trần Nguyễn Quốc Huy 12/02/2005 Nam Kinh 12C4 Quảng Ngãi Đang học

10 5165394892 Dư Thị Lệ Huyền 16/08/2005 Nữ Kinh 12C4 Quảng Ngãi Đang học

11 5165394893 Đinh Văn Hưng 08/01/2005 Nam Kinh 12C4 Quảng Ngãi Đang học

12 5117233465 Đỗ Hồng Kiều 21/07/2005 Nữ Kinh 12C4 Quảng Ngãi Đang học

13 5114514694 Đinh Thị Thùy Linh 06/06/2005 Nữ Kinh 12C4 Quảng Ngãi Đang học

14 5145487805 Lê Nguyễn Trà My 08/05/2005 Nữ Kinh 12C4 Quảng Ngãi Đang học

15 5117508056 Trịnh Trần Trà My 19/09/2005 Nữ Kinh 12C4 Quảng Ngãi Đang học

16 5117508003 Trương Thanh Ngân 16/04/2005 Nữ Kinh 12C4 Quảng Ngãi Đang học

17 5165394950 Nguyễn Thy Trúc Ngân 19/10/2004 Nữ Kinh 12C4 Quảng Ngãi Đang học

18 5114514670 Lê Tuấn Phát 17/09/2005 Nam Kinh 12C4 Quảng Ngãi Đang học

19 5145487818 Mai Xuân Phụng 14/06/2005 Nam Kinh 12C4 Quảng Ngãi Đang học

20 5145487879 Võ Minh Phước 03/08/2005 Nam Kinh 12C4 Quảng Ngãi Đang học

21 5114514630 Nguyễn Thị Mỹ Qua 15/07/2005 Nữ Kinh 12C4 Quảng Ngãi Đang học

22 5117508015 Nguyễn Thị Thơm 06/05/2005 Nữ Kinh 12C4 Quảng Ngãi Đang học

23 5114514635 Trần Thị Kim Thúy 22/01/2005 Nữ Kinh 12C4 Quảng Ngãi Đang học

24 5145487762 Đỗ Thị Thu Thúy 23/07/2005 Nữ Kinh 12C4 Quảng Ngãi Đang học

25 5103473204 Võ Nguyễn Anh Thư 30/09/2005 Nữ Kinh 12C4 Quảng Ngãi Đang học

26 5114514318 Đinh Thị Đào Tiên 17/10/2005 Nữ Kinh 12C4 Quảng Ngãi Đang học

27 5165394902 Trần Thị Thủy Tiên 26/03/2005 Nữ Kinh 12C4 Quảng Ngãi Đang học

28 5114514244 Lưu Văn Tính 19/12/2005 Nam Kinh 12C4 Quảng Ngãi Đang học

29 5117508112 Trần Thị Thùy Trang 07/08/2005 Nữ Kinh 12C4 Quảng Ngãi Đang học

30 5145487777 Tống Phước Trí 23/08/2005 Nam Kinh 12C4 Quảng Ngãi Đang học

31 5165394961 Trần Văn Trương 24/08/2005 Nam Kinh 12C4 Quảng Ngãi Đang học

32 5114514642 Lâm Thị Tú Viên 03/03/2005 Nữ Kinh 12C4 Quảng Ngãi Đang học

33 5165394676 Đặng Quang Vinh 28/07/2005 Nam Kinh 12C4 Quảng Ngãi Đang học

34 5114514713 Nguyễn Công Vũ 21/02/2005 Nam Kinh 12C4 Quảng Ngãi Đang học

35 5165394966 Nguyễn Thị Thúy Vương 11/11/2005 Nữ Kinh 12C4 Quảng Ngãi Đang học

36 5114514771 Lê Thị Như ý 17/06/2005 Nữ Kinh 12C4 Quảng Ngãi Đang học
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1 5164897458 Hứa Huỳnh Anh 10/10/2005 Nam Kinh 12C5 Quảng Ngãi Đang học

2 5165009145 Võ Tư Bản 09/12/2005 Nam Kinh 12C5 Quảng Ngãi Đang học

3 5164898709 Trần Gia Bảo 01/05/2004 Nam Kinh 12C5 Quảng Ngãi Đang học

4 5164898710 Phạm Thị Lệ Chi 10/11/2005 Nữ Kinh 12C5 Quảng Ngãi Đang học

5 5164898712 Võ Thị Bích Diểm 02/12/2005 Nữ Kinh 12C5 Quảng Ngãi Đang học

6 5164898713 Trịnh Phạm Nhất Duy 30/10/2004 Nam Kinh 12C5 Quảng Ngãi Đang học

7 5165009147 Nguyễn Tấn Duy 14/05/2005 Nam Kinh 12C5 Quảng Ngãi Đang học

8 5164898714 Đỗ Nguyễn Thùy Dương 01/02/2005 Nữ Kinh 12C5 Quảng Ngãi Đang học

9 5117233457 Phạm Đình Đạt 08/10/2005 Nam Kinh 12C5 Quảng Ngãi Đang học

10 5165009148 Đoàn Tấn Đạt 18/07/2005 Nam Kinh 12C5 Quảng Ngãi Đang học

11 5114514781 Đặng Thanh Điền 28/02/2005 Nam Kinh 12C5 Quảng Ngãi Đang học

12 5117508042 Huỳnh Thị Cẩm Giang 02/05/2005 Nữ Kinh 12C5 Quảng Ngãi Đang học

13 5165009150 Nguyễn Võ Ngân Giang 12/03/2005 Nữ Kinh 12C5 Quảng Ngãi Đang học

14 5165009151 Đặng Gia Hiếu 18/04/2004 Nam Kinh 12C5  Đà Nẵng Đang học

15 5114514219 Nguyễn Văn Hoàng 27/11/2005 Nam Kinh 12C5 Quảng Ngãi Đang học

16 5114514656 Đỗ Bá Hưng 03/08/2005 Nam Kinh 12C5 Quảng Ngãi Đang học

17 5165009154 Nguyễn Thị Thanh Hương 04/05/2005 Nữ Kinh 12C5 Quảng Ngãi Đang học

18 5151437255 Trần Ngọc Khánh 24/04/2005 Nam Kinh 12C5 Quảng Ngãi Đang học

19 5164898716 Nguyễn Sơn Khiêm 28/12/2005 Nam Kinh 12C5 Quảng Ngãi Đang học

20 5103473150 Lê Tuấn Khoa 07/10/2005 Nam Kinh 12C5 Quảng Ngãi Đang học

21 5165009155 Đỗ Đình Khôi 02/07/2005 Nam Kinh 12C5 Quảng Ngãi Đang học

22 5165009156 Lê Thị Kiều 24/04/2005 Nữ Kinh 12C5 Quảng Ngãi Đang học

23 5165009157 Đặng Văn Liêm 11/06/2005 Nam Kinh 12C5 Quảng Ngãi Đang học

24 5117508054 Nguyễn Thị Minh Ly 21/10/2005 Nữ Kinh 12C5 Quảng Ngãi Đang học

25 5165009159 Nguyễn Duy Mạnh 31/10/2005 Nam Kinh 12C5 Quảng Ngãi Đang học

26 5165009160 Lý Thị Ngà 23/03/2005 Nữ Kinh 12C5 Quảng Ngãi Đang học

27 5165009161 Trần Thị Kim Ngân 04/11/2005 Nữ Kinh 12C5 Quảng Ngãi Đang học

28 5164898717 Nguyễn Hữu Nghĩa 10/10/2005 Nam Kinh 12C5 Quảng Ngãi Đang học

29 5124664584 Võ Thị Thục Nhị 20/11/2005 Nữ Kinh 12C5 Quảng Ngãi Đang học

30 5114514236 Trần Trương Thanh Phông 11/07/2005 Nam Kinh 12C5 Quảng Ngãi Đang học

31 5165009163 Nguyễn Hồng Phú 14/05/2005 Nam Kinh 12C5 Quảng Ngãi Đang học

32 5165009165 Lê Thị Thảo 16/08/2005 Nữ Kinh 12C5 Quảng Ngãi Đang học

33 5165855124 Trịnh Hữu Thắng 17/01/2004 Nam Kinh 12C5 Quảng Ngãi Đang học

34 5145487846 Đỗ Ngọc Huyền Thư 07/02/2005 Nữ Kinh 12C5 Quảng Ngãi Đang học

35 5114514801 Trần Thị Tiên Tiên 13/09/2005 Nữ Kinh 12C5 Quảng Ngãi Đang học

36 5145487834 Trần Thị Thanh Trà 13/07/2005 Nữ Kinh 12C5 Quảng Ngãi Đang học

37 5164898719 Trần Văn Trà 08/07/2005 Nam Kinh 12C5 Quảng Ngãi Đang học

38 5114514747 Võ Thị Thùy Trang 05/09/2005 Nữ Kinh 12C5 Quảng Ngãi Đang học

39 5117233506 Đỗ Thị Tuyết Trinh 05/12/2005 Nữ Kinh 12C5 Quảng Ngãi Đang học

40 5164898725 Trần Thị Thanh Trúc 25/03/2005 Nữ Kinh 12C5 Quảng Ngãi Đang học

41 5164898720 Đặng Thiên Quốc Tuấn 03/11/2005 Nam Kinh 12C5 Quảng Ngãi Đang học

42 5164898722 Trần Thị Bích Tuyền 07/11/2005 Nữ Kinh 12C5 Quảng Ngãi Đang học

43 5164898724 Lê Thị Yến Vi 29/11/2005 Nữ Kinh 12C5 Quảng Ngãi Đang học

DANH SÁCH HỌC SINH

Năm học: 2022-2023



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI

Trường Trường THPT Thu Xà

STT

Mã định 

danh Bộ 

GD&ĐT

Họ tên Ngày sinh
Giới 

tính

Dân 

tộc
Lớp Nơi sinh Trạng thái

1 5145487850 Bùi Mai Thị Lan Anh 10/07/2005 Nữ Kinh 12C6 Quảng Ngãi Đang học

2 5165391102 Nguyễn Quốc Ân 12/06/2005 Nam Kinh 12C6 Quảng Ngãi Đang học

3 5165391104 Ngô Thị Bình 25/12/2005 Nữ Kinh 12C6 Quảng Ngãi Đang học

4 5114514718 Nguyễn Thị Dung 08/08/2005 Nữ Kinh 12C6 Quảng Ngãi Đang học

5 5114514720 Trần Văn Dương 21/01/2005 Nam Kinh 12C6 Quảng Ngãi Đang học

6 5114514648 Nguyễn Quốc Đạt 01/10/2005 Nam Kinh 12C6 Quảng Ngãi Đang học

7 5117233459 Đặng Văn Hên 05/05/2005 Nam Kinh 12C6 Quảng Ngãi Đang học

8 5117233491 Phạm Mỹ Hiền 13/03/2005 Nữ Kinh 12C6 Quảng Ngãi Đang học

9 5114514218 Nguyễn Thị Hoa 26/06/2005 Nữ Kinh 12C6 Quảng Ngãi Đang học

10 5165391111 Phạm Đặng Hoàng Huy 30/07/2005 Nam Kinh 12C6 Quảng Ngãi Đang học

11 5114514686 Phạm Hữu Hưng 20/07/2005 Nam Kinh 12C6 Quảng Ngãi Đang học

12 5117233433 Nguyễn Quốc Hữu 01/12/2005 Nam Kinh 12C6 Quảng Ngãi Đang học

13 5103473149 Nguyễn Anh Khá 26/04/2005 Nam Kinh 12C6 Quảng Ngãi Đang học

14 5165391112 Trương Lê Chí Khang 01/09/2005 Nam Kinh 12C6 Quảng Ngãi Đang học

15 5165391113 Nguyễn Bích Khâm 12/06/2005 Nam Kinh 12C6 Quảng Ngãi Đang học

16 5145487871 Huỳnh Tuấn Kiệt 28/05/2005 Nam Kinh 12C6 Quảng Ngãi Đang học

17 5117508062 Dương Thị Kim Ngân 28/04/2005 Nữ Kinh 12C6 Quảng Ngãi Đang học

18 5145487749 Huỳnh Thị Kim Ngân 02/05/2005 Nữ Kinh 12C6 Quảng Ngãi Đang học

19 5103473273 Cao Thị Thanh Ngọc 11/10/2005 Nữ Kinh 12C6 Quảng Ngãi Đang học

20 5117508100 Nguyễn Phạm Hữu Nhân 08/08/2005 Nam Kinh 12C6 Quảng Ngãi Đang học

21 5103473276 Lê Thị Yến Nhi 24/08/2005 Nữ Kinh 12C6 Quảng Ngãi Đang học

22 5117233495 Nguyễn Thị Kim Nhung 10/03/2005 Nữ Kinh 12C6 Quảng Ngãi Đang học

23 5165391123 Nguyễn Thanh Sơn 02/12/2005 Nam Kinh 12C6 Quảng Ngãi Đang học

24 5145487882 Trần Anh Tài 01/12/2005 Nam Kinh 12C6 Quảng Ngãi Đang học

25 5165391124 Hồ Ngọc Tài 19/09/2005 Nam Kinh 12C6  Đà Nẵng Đang học

26 5165009167 Trịnh Ngọc Thạch 14/10/2005 Nam Kinh 12C6 Quảng Ngãi Đang học

27 5165391125 Nguyễn Thị Phương Thảo 23/04/2005 Nữ Kinh 12C6 Quảng Ngãi Đang học

28 5165855864 Bùi Thị Thúy Thảo 16/12/2004 Nữ Kinh 12C6 Quảng Ngãi Đang học

29 5103473123 Nguyễn Đức Thắng 14/11/2005 Nam Kinh 12C6 Quảng Ngãi Đang học

30 5165009168 Đặng Thị Thể 05/08/2005 Nữ Kinh 12C6 Quảng Ngãi Đang học

31 5117507981 Huỳnh Chí Thiệu 18/04/2005 Nam Kinh 12C6 Quảng Ngãi Đang học

32 5103473165 Nguyễn Hữu Thịnh 20/09/2005 Nam Kinh 12C6 Quảng Ngãi Đang học

33 5165009169 Lê Quang Thuận 17/05/2005 Nam Kinh 12C6 Quảng Ngãi Đang học

34 5140397123 Bùi Thị Thanh Thúy 15/05/2005 Nữ Kinh 12C6 Quảng Ngãi Đang học

35 5165009171 Huỳnh Thế Thuyết 13/06/2005 Nam Kinh 12C6 Quảng Ngãi Đang học

36 5117507977 Trương Quốc Toản 18/03/2005 Nam Kinh 12C6 Quảng Ngãi Đang học

37 5165391126 Nguyễn Thùy Trâm 03/11/2005 Nữ Kinh 12C6 Quảng Ngãi Đang học

38 5165009176 Nguyễn Thị Hoài Trinh 03/08/2005 Nữ Kinh 12C6 Quảng Ngãi Đang học

39 5165009175 Huỳnh Thị Tuyết Trinh 26/09/2005 Nữ Kinh 12C6

BVĐK Bình 

Thuận Đang học

40 5165009177 Lê Thị Tố Uyên 30/06/2005 Nữ Kinh 12C6 Quảng Ngãi Đang học

41 5165009179 Phan Thị Thu Vân 29/03/2005 Nữ Kinh 12C6 Quảng Ngãi Đang học

42 5165391129 Phạm Kiều Trường Vy 01/06/2005 Nữ Kinh 12C6 Quảng Ngãi Đang học

43 5165009180 Trần Phạm Hải Yến 20/11/2005 Nữ Kinh 12C6 Quảng Ngãi Đang học
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1 5117508029 Nguyễn Thanh An 13/04/2005 Nam Kinh 12C7 Quảng Ngãi Đang học

2 5117233453 Nguyễn Thế An 15/03/2005 Nam Kinh 12C7 Quảng Ngãi Đang học

3 5145487790 Trần Thị Như Anh 12/03/2005 Nữ Kinh 12C7 Quảng Ngãi Đang học

4 5165393451 Đỗ Ngọc Ẩn 11/01/2005 Nam Kinh 12C7 Quảng Ngãi Đang học

5 5114514673 Nguyễn Thị Cúc 11/11/2005 Nữ Kinh 12C7 Quảng Ngãi Đang học

6 5165393454 Dương Văn Cường 15/05/2005 Nam Kinh 12C7 Quảng Ngãi Đang học

7 5165394459 Đặng Văn Cường 22/03/2005 Nam Kinh 12C7 Quảng Ngãi Đang học

8 5165391186 Lê Quốc Duy 18/01/2005 Nam Kinh 12C7 Quảng Ngãi Đang học

9 5114514675 Trần Thị Mỹ Duyên 26/05/2005 Nữ Kinh 12C7 Quảng Ngãi Đang học

10 5103473184 Tạ Tiến Đạt 30/06/2005 Nam Kinh 12C7 Quảng Ngãi Đang học

11 5114514295 Nguyễn Phi Thành Đô 21/11/2005 Nam Kinh 12C7 Quảng Ngãi Đang học

12 5117233458 Nguyễn Thành Đô 15/01/2005 Nam Kinh 12C7 Quảng Ngãi Đang học

13 5117508088 Lư Thị Kim Giang 12/10/2005 Nữ Kinh 12C7 Quảng Ngãi Đang học

14 5151436625 Nguyễn Tấn Hảo 25/05/2004 Nam Kinh 12C7 Quảng Ngãi Xin học lại

15 5114514682 Lý Thị Thanh Hằng 02/02/2005 Nữ Kinh 12C7 Quảng Ngãi Đang học

16 5165393456 Huỳnh Ngọc Hiếu 08/12/2004 Nam Kinh 12C7 Quảng Ngãi Đang học

17 5165391188 Phạm Lê Thị Huy 20/05/2004 Nữ Kinh 12C7 Quảng Ngãi Đang học

18 5114514685 Nguyễn Nhật Huy 03/02/2005 Nam Kinh 12C7 Quảng Ngãi Đang học

19 5114514603 Nguyễn Thị Như Huyền 21/08/2005 Nữ Kinh 12C7 Quảng Ngãi Đang học

20 5165393462 Nguyễn Quốc Khánh 03/05/2005 Nam Kinh 12C7 Quảng Ngãi Đang học

21 5117508094 Nguyễn Quốc Khánh 04/05/2005 Nam Kinh 12C7 Quảng Ngãi Đang học

22 5114514604 Nguyễn Thị Mỹ Kiều 19/11/2005 Nữ Kinh 12C7 Quảng Ngãi Đang học

23 5103473154 Ngô Thị Thúy Kiều 22/07/2005 Nữ Kinh 12C7 Quảng Ngãi Đang học

24 5165391193 Võ Thanh Kỳ 16/01/2005 Nam Kinh 12C7 Quảng Ngãi Đang học

25 5165391194 Bùi Lương Phương Thùy Linh 07/01/2005 Nữ Kinh 12C7 Hồ Chí Minh Đang học

26 5103473179 Lê Huy Minh 12/07/2005 Nam Kinh 12C7 Hà Nội Đang học

27 5165394462 Đặng Ngọc Vi Na 14/05/2005 Nữ Kinh 12C7 Quảng Ngãi Đang học

28 5117508060 Nguyễn Hoàng Nam 01/06/2004 Nam Kinh 12C7 Quảng Ngãi Đang học

29 5114514610 Nguyễn Tấn Nhành 24/10/2005 Nam Kinh 12C7 Quảng Ngãi Đang học

30 7002932844 Lê Thị Phương Nhi 17/10/2005 Nữ Kinh 12C7 Quảng Ngãi Đang học

31 5165391202 Lê Văn Thọ 15/05/2005 Nam Kinh 12C7 Quảng Ngãi Đang học

32 5165391203 Trần Thị Thu Thùy 07/10/2005 Nữ Kinh 12C7 Quảng Ngãi Đang học

33 5103473203 Phạm Thị Minh Thư 08/12/2005 Nữ Kinh 12C7 Quảng Ngãi Đang học

34 5114514753 Võ Thị Huyền Trân 01/10/2005 Nữ Kinh 12C7 Quảng Ngãi Đang học

35 5117507985 Mai Trí 12/10/2005 Nam Kinh 12C7 Quảng Ngãi Đang học

36 5165391208 Dương Minh Triều 04/03/2004 Nam Kinh 12C7 Quảng Ngãi Đang học

37 5117233507 Hồ Văn Trung 22/01/2005 Nam Kinh 12C7 Quảng Ngãi Đang học

38 5117233449 Ngô Thị Cẩm Tú 14/08/2005 Nữ Kinh 12C7 Quảng Ngãi Đang học

39 5114514765 Võ Thị Viên 19/09/2005 Nữ Kinh 12C7 Quảng Ngãi Đang học

40 5117508083 Trương Thị Hoài Vy 19/02/2005 Nữ Kinh 12C7 Quảng Ngãi Đang học

41 5117508120 Võ Thị Như ý 16/08/2005 Nữ Kinh 12C7 Quảng Ngãi Đang học

42 5165391213 Nguyễn Thùy Như ý 27/06/2005 Nữ Kinh 12C7 Quảng Ngãi Đang học
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1 5165394649 Nguyễn Văn Chiến 16/12/2005 Nam Kinh 12C8 Quảng Ngãi Đang học

2 5114514593 Trần Quốc Cường 10/04/2005 Nam Kinh 12C8 Quảng Ngãi Đang học

3 5103473259 Bùi Thị Thu Danh 06/01/2005 Nữ Kinh 12C8 Quảng Ngãi Đang học

4 5117507957 Phạm Thị Thùy Dung 01/04/2005 Nữ Kinh 12C8 Quảng Ngãi Đang học

5 5165394887 Trần Gia Dũng 08/05/2005 Nam Kinh 12C8 Quảng Ngãi Đang học

6 5114514595 Trần Hoàng Duy 30/11/2005 Nam Kinh 12C8 Quảng Ngãi Đang học

7 5165394888 Nguyễn Dưỡng 02/01/2004 Nam Kinh 12C8 Quảng Ngãi Đang học

8 5114514721 Phạm Văn Đạt 14/05/2005 Nam Kinh 12C8 Quảng Ngãi Đang học

9 5165394890 Lê Viết Đạt 20/12/2005 Nam Kinh 12C8 Quảng Ngãi Đang học

10 5145487863 Đỗ Tấn Định 22/08/2005 Nam Kinh 12C8 Quảng Ngãi Đang học

11 5165394651 Lý Thanh Hậu 06/12/2005 Nam Kinh 12C8 Quảng Ngãi Đang học

12 5165394652 Đặng Nguyễn Như Hiền 14/03/2005 Nữ Kinh 12C8 Long Khánh Đang học

13 5114514687 Võ Văn Hưng 13/10/2004 Nam Kinh 12C8 Quảng Ngãi Đang học

14 5165394654 Trần Thị Huỳnh Hương 10/10/2005 Nữ Kinh 12C8 Quảng Ngãi Đang học

15 5114514226 Lê Thắng Anh Kiệt 30/10/2005 Nam Kinh 12C8 Quảng Ngãi Đang học

16 5145487798 Đỗ Trần Tuyết Kim 01/02/2005 Nữ Kinh 12C8 Quảng Ngãi Đang học

17 5103473230 Lê Thị Phương Lan 17/10/2005 Nữ Kinh 12C8 Quảng Ngãi Đang học

18 5165394657 Trương Mỹ Lệ 13/11/2005 Nữ Kinh 12C8 Quảng Ngãi Đang học

19 5145487800 Lê Thị Mỹ Lệ 29/06/2005 Nữ Kinh 12C8 Quảng Ngãi Đang học

20 5165394658 Trần Thị Thu Mai 17/07/2005 Nữ Kinh 12C8 Quảng Ngãi Đang học

21 5117508058 Nguyễn Hoài Nam 24/05/2005 Nam Kinh 12C8 Quảng Ngãi Đang học

22 5165394662 Đặng Thị Kim Ngân 23/12/2005 Nữ Kinh 12C8 Quảng Ngãi Đang học

23 5117508101 Nguyễn Đức Nhật 13/05/2005 Nam Kinh 12C8 Quảng Ngãi Đang học

24 5114514795 Lương Quỳnh Như 07/11/2005 Nữ Kinh 12C8 Quảng Ngãi Đang học

25 5114514664 Trần Thị Hoài Như 12/11/2005 Nữ Kinh 12C8 Quảng Ngãi Đang học

26 5165393475 Trần Văn Phúc 12/07/2005 Nam Kinh 12C8 Quảng Ngãi Đang học

27 5103473286 Nguyễn Thị Minh Phương 12/11/2005 Nữ Kinh 12C8 Quảng Ngãi Đang học

28 5145487824 Nguyễn Lê Qúy 24/03/2005 Nam Kinh 12C8 Quảng Ngãi Đang học

29 5114514743 Trần Văn Si 16/02/2005 Nam Kinh 12C8 Quảng Ngãi Đang học

30 5117233473 Phan Tấn Tài 03/05/2005 Nam Kinh 12C8 Quảng Ngãi Đang học

31 5165394670 Lê Tấn Thiện 26/08/2005 Nam Kinh 12C8 Quảng Ngãi Đang học

32 5145487760 Lương Vương Quốc Thịnh 28/10/2005 Nam Kinh 12C8 Quảng Ngãi Đang học

33 5103473166 Lê Thị Thùy Tiên 10/10/2005 Nữ Kinh 12C8 Quảng Ngãi Đang học

34 5103473249 Phạm Thị Mỹ Trang 02/09/2005 Nữ Kinh 12C8 Quảng Ngãi Đang học

35 5117508076 Võ Thị Trầm 04/01/2005 Nữ Kinh 12C8 Quảng Ngãi Đang học

36 5165394673 Nguyễn Thị Thục Trinh 13/05/2005 Nữ Kinh 12C8 Quảng Ngãi Đang học

37 5117508079 Lê Quang Trường 12/07/2005 Nam Kinh 12C8 Hồ Chí Minh Đang học

38 5103473212 Nguyễn Thái Tuấn 14/04/2005 Nam Kinh 12C8 Quảng Ngãi Đang học

39 5165393482 Trần Thị Thu Uyên 08/10/2005 Nữ Kinh 12C8 Quảng Ngãi Đang học

40 5165394677 Trần Lê Như ý 20/01/2005 Nữ Kinh 12C8 Quảng Ngãi Đang học

41 5165393486 Lương Thị Như Ý 27/07/2005 Nữ Kinh 12C8 Quảng Ngãi Đang học

42 5165393485 Mai Thị Kim Yến 12/02/2005 Nữ Kinh 12C8 Quảng Ngãi Đang học
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1 5165394945 Huỳnh Thị Mỹ Hoa 05/11/2005 Nữ Kinh 12C9 Quảng Ngãi Đang học

2 5114514217 Lê Thị Hoa 16/03/2005 Nữ Kinh 12C9 Quảng Ngãi Đang học

3 5165394946 Trần Thiện Hòa 25/08/2004 Nam Kinh 12C9 Quảng Ngãi Đang học

4 5165394948 Phạm Huỳnh Lệ Huyên 10/10/2005 Nữ Kinh 12C9 Quảng Ngãi Đang học

5 5165394947 Nguyễn Thị Kim Huyên 02/10/2005 Nữ Kinh 12C9 Quảng Ngãi Đang học

6 5117507994 Đỗ Thị Thu Huyền 15/08/2005 Nữ Kinh 12C9 Quảng Ngãi Đang học

7 5114514224 Phạm Nguyễn Quỳnh Hương 28/09/2005 Nữ Kinh 12C9 Quảng Ngãi Đang học

8 5117508001 Huỳnh Tấn Linh 02/03/2005 Nam Kinh 12C9 Quảng Ngãi Đang học

9 5114514695 Huỳnh Thị Linh 14/09/2005 Nữ Kinh 12C9 Quảng Ngãi Đang học

10 5114514231 Trần Lê Diễm Mi 21/03/2005 Nữ Kinh 12C9 Quảng Ngãi Đang học

11 5165394894 Mai Trà My 09/05/2005 Nữ Kinh 12C9 Quảng Ngãi Đang học

12 5114514606 Huỳnh Thị Thùy Mỹ 30/07/2005 Nữ Kinh 12C9 Quảng Ngãi Đang học

13 5114514232 Trần Thị Kim Ngân 16/07/2005 Nữ Kinh 12C9 Quảng Ngãi Đang học

14 5165394895 Đoàn Quốc Nghĩa 30/05/2005 Nam Kinh 12C9 Quảng Ngãi Đang học

15 5117508099 Lê Văn Nhã 17/08/2005 Nam Kinh 12C9 Quảng Ngãi Đang học

16 5165394952 Tiêu Văn Nhân 22/11/2005 Nam Kinh 12C9 Quảng Ngãi Đang học

17 5114514667 Trần Quỳnh Như 09/09/2005 Nữ Kinh 12C9 Quảng Ngãi Đang học

18 5165394898 Nguyễn Thị Hoài Như 16/09/2005 Nữ Kinh 12C9 Quảng Ngãi Đang học

19 5165394953 Dương Thị Quỳnh Như 28/07/2005 Nữ Kinh 12C9 Quảng Ngãi Đang học

20 5165394954 Nguyễn Bùi Đức Phúc 03/10/2005 Nam Kinh 12C9 Quảng Ngãi Đang học

21 5114514312 Nguyễn Thị Thu Phương 18/06/2005 Nữ Kinh 12C9 Quảng Ngãi Đang học

22 5165394899 Lê Anh Quốc 11/12/2005 Nam Kinh 12C9 Quảng Ngãi Đang học

23 5117233444 Nguyễn Thành Tâm 09/07/2005 Nam Kinh 12C9 Quảng Ngãi Đang học

24 5165394957 Lê Quốc Tân 02/06/2005 Nam Kinh 12C9 Quảng Ngãi Đang học

25 5117233500 Võ Phương Thảo 17/11/2005 Nữ Kinh 12C9 Quảng Ngãi Đang học

26 5165394901 Dương Thanh Thiên 09/11/2005 Nam Kinh 12C9 Quảng Ngãi Đang học

27 5117508111 Mai Thị Hoài Thương 25/11/2005 Nữ Kinh 12C9 Quảng Ngãi Đang học

28 5117508019 Trần Thị Huyền Trang 20/12/2005 Nữ Kinh 12C9 Quảng Ngãi Đang học

29 5114514323 Nguyễn Thành Trí 17/02/2005 Nam Kinh 12C9 Quảng Ngãi Đang học

30 5117508114 Trịnh Vũ Trí 20/04/2005 Nam Kinh 12C9 Quảng Ngãi Đang học

31 5114514621 Huỳnh Ngọc Triều 26/03/2005 Nam Kinh 12C9 Quảng Ngãi Đang học

32 5103473135 Phạm Việt Trinh 13/04/2005 Nữ Kinh 12C9 Quảng Ngãi Đang học

33 5114514639 Lê Ngọc Trình 23/08/2005 Nam Kinh 12C9 Quảng Ngãi Đang học

34 5165394959 Đinh Văn Trọng 02/08/2005 Nam Kinh 12C9 Quảng Ngãi Đang học

35 5103473208 Đặng Ngọc Truyền 27/06/2005 Nam Kinh 12C9 Quảng Ngãi Đang học

36 5114514640 Nguyễn Huỳnh Bích Tuyền 14/08/2005 Nữ Kinh 12C9 Quảng Ngãi Đang học

37 5165394904 Cao Mỹ Thanh Tuyền 05/04/2005 Nữ Kinh 12C9 Quảng Ngãi Đang học

38 5117508105 Mai Thích Cát Tường 17/07/2005 Nữ Kinh 12C9 Quảng Ngãi Đang học

39 5117508116 Ngô Quốc Việt 02/12/2005 Nam Kinh 12C9 Quảng Ngãi Đang học

40 5165394906 Trần Nguyễn Uyển Vy 09/11/2005 Nữ Kinh 12C9 Quảng Ngãi Đang học

41 5117233510 Hồ ý Vy 28/12/2005 Nữ Kinh 12C9 Quảng Ngãi Đang học

42 5103473178 Bùi Thị Việt Ý 21/04/2005 Nữ Kinh 12C9 Quảng Ngãi Đang học
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